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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3592
	Nguyễn Khánh Hải
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	3596
	Hoàng Thị Thu Thủy
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	3597
	Hoàng Văn Thống
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	3612
	Trần Quang Đạt
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	3613
	Trần Quang Đông
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	362
	Hồ Hoàng Giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	3620
	Nguyễn Văn Tiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	3621
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	3633
	Hoàng Thanh Phúc
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	3634
	Hoàng Hữu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình 

	12
	3636
	Nguyễn Văn Thùy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3639
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	3642
	Hoàng Thị Kiều Nhi
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	3645
	Lê Thị Thu Hà
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	3647
	Nguyễn Thị Vân
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	3648
	Hoàng Anh
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	3654
	Trần Trung Cường
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	3661
	Nguyễn Văn Minh
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	3662
	Trần Thị Thanh Nhàn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	3663
	Hà Quốc Hương
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	3666
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	3673
	Võ Bình Thình 
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	3674
	Cái Thị Thu Hằng
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	3675
	Dương Văn Tính
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	3676
	Nguyễn Hữu Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	3678
	Trần Văn Thảo
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	3679
	Nguyễn Thăng Long
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	3680
	Hoàng Cơ Thạch
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	3682
	Hoàng Văn Hăng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	3683
	Phạm Thị Như Quỳnh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31
	3686
	Lâm Xuân Bảy
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32
	3690
	Trương Thị Nguyệt
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	3691
	Nguyễn Công Huấn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	3692
	Tống Viết Kế
	Bắc  Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	3693
	Nguyễn Văn Tuất
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	3694
	Đặng Thị Dung
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình


